
AirPanel-CG
ỨNG DỤNG

• Chặn các hạt ướt trong lọc sơ cấp, các ứng dụng sơn 
bóng và phun sơn.

• Chênh áp ban đầu thấp.
• Khả năng giữ bụi cao.
• Loại bộ lọc dùng một lần.

Model Kích thước
WxLxD

Cấp lọc
ISO 16890

Cấp lọc
EN 779:2012

Diện tích vật 
liệu lọc

m2

Lưu 
lượng
m3/h

AirPanel-G3-287x287x24-CG-18

AirPanel-G3-287x592x24-CG-18

AirPanel-G3-490x592x24-CG-18

AirPanel-G3-592x592x24-CG-18

AirPanel-G3-287x287x48-CG-25

AirPanel-G3-287x592x48-CG-25

AirPanel-G3-490x592x48-CG-25

AirPanel-G3-592x592x48-CG-25

AirPanel-G4-287x287x96-CG-36

AirPanel-G4-287x592x96-CG-36

AirPanel-G4-490x592x96-CG-36

AirPanel-G4-592x592x96-CG-36
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287x287x24

287x592x24
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287x287x48

287x592x48

490x592x48
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287x287x96
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PF3KF18L0

PF3KF18L0

PF3KF18L0

PF3KF18L0

PF3KF25L0

PF3KF25L0

PF3KF25L0

PF3KF25L0

PF4KF36L0

PF4KF36L0

PF4KF36L0

PF4KF36L0

Mã

599005M

599006M

599007M

599008M

599001M

599002M

599003M

599004M

599131M

599132M

599133M

599134M

COARSE >40%
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Khối 
lượng

kg

850

1700

2800

3400

850

1700

2800

3400

850

1700

2800

3400

Mã MGT
Chênh áp
ban đầu

Pa

Disposable Filters: Bộ lọc dùng một lần
Khung: Giấy bìa cứng
Vật liệu lọc: Sợi thuỷ tinh 
Kiểu dáng: Dạng thẳng
Lưới bảo vệ: Không có lưới
Nhiệt độ tối đa: 70oC

Độ ẩm tương đối: 80%
Giai đoạn lọc: I
Chênh áp cuối:
• EN 779-2012:    250 Pa.
• ISO 16890:        200 Pa.

MADE IN TURKEY
Manufacturer: MGT

Lọc sơ cấp: G3 - M5 | Lọc dạng tấm thẳng

Model: AirPanel-G3-592x592x48-CG-25
AirPanel: Lọc AirPanel 
G3: Cấp lọc theo EN 779:2012
592x592x48: Kích thước WxLxD mm
CG: Khung bằng bìa cứng - vật liệu lọc sợi thuỷ tinh
25: Độ dày vật liệu lọc mm

57www.airfiltech.vn

Tùy chọn khác theo yêu cầu:
Khung: Thép mạ kẽm
Chứng nhận ATEX: cho bộ lọc không khí phù hợp cho khu vực có nguy cơ cháy nổ vùng 1, 2, 21 và 22.


